
Phụ lục
Dự toán kinh phí hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2025 của UBND tỉnh Lào Cai)

Năm

Số bệnh
nhân
đang

quản lý

Số bệnh
nhân  có

thẻ BHYT

Hỗ trợ chi phí cùng chi trả

Tổng cộng

Mức 20% Mức 5%

Phác đồ bậc 1  (288.000
đồng/người/năm)

Phác đồ bậc 2
(2.993.000

đồng/người/năm)

Phác đồ bậc 1 (72.000
đồng/người/năm)

Phác đồ bậc 2 (748.000
đồng/người/năm)

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

2026 2,902 2,727 1,475 212,393,374 49 146,439,385 402 14,458,015 13 9,911,854 383,202,627

2027 2,957 2,778 1,503 216,418,748 50 149,214,769 409 14,732,030 14 10,099,708 390,465,255

2028 3,012 2,830 1,531 220,444,122 51 151,990,154 417 15,006,044 14 10,287,562 397,727,882

2029 3,067 2,882 1,559 224,469,496 52 154,765,538 424 15,280,059 14 10,475,416 404,990,509

2030 3,122 2,933 1,587 228,494,870 53 157,540,923 432 15,554,074 14 10,663,269 412,253,137

Tổng cộng: 1,102,220,611 759,950,769 75,030,221 51,437,808 1,988,639,410

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi tám triệu sáu trăm ba chín nghìn bốn trăm mười đồng chẵn./.



Ghi chú: Đơn giá thuốc ARV  bao gồm thuôc phác đồ bậc 1 và thuốc phác đồ bậc 2.
- Phác đồ bậc 1: Tạm tính theo đơn giá tham khảo thuốc trúng thầu của các tỉnh đã trúng thầu trong mua sắm đấu thầu thuốc ARV cho
năm 2026 (3.945 đồng/ viên). Do từ năm 2026 các đơn vị điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải tự mua sắm đấu thầu nên giá
thuốc không có đơn giá cố định. Ước tính kinh phí cho phác đồ bậc 1 là 1.440.000 đ/năm (Cách tính = 3.945 đồng/ viên/ngày x 365
viên/năm).
Bệnh nhân sử dụng phác đồ bậc 1, chi phí cho 1 lần nhận thuốc hàng tháng thấp, chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được cấp thuốc
tối đa 90 ngày theo quy định của Bộ Y tế tức là bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt được dánh giá là điều trị ổn định (Ước tính 50% số bệnh
nhân sử dụng phác đồ bậc 1).
- Phác đồ bậc 2. Theo đơn giá thuốc hiện đang cung ứng nguồn BHYT là: 14.964.000 đ/bệnh nhân/năm.
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